Phụ lục 01. Mẫu Báo giá

(Kèm theo văn bản số ….. ngày …… của Học viện Khoa học xã hội)

CÔNG TY


Số giấy đăng ký kinh doanh:


Địa chỉ:


Điện thoại:

Email:


Người liên hệ:


BÁO GIÁ
Kính gửi: Học viện Khoa học xã hội





..., ngày…… tháng …… năm 2025

Chúng tôi là……………, mã số thuế………….., địa chỉ tại……..….. 

Chúng tôi xin gửi tới Quý đơn vị bản chào giá dịch vụ thẩm định giá văn phòng làm việc và phòng học cho thuê với nội dung như sau: 
1. Trụ sở cơ sở 1: 477 Nguyễn Trãi, phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội
- Vị trí thẩm định giá: Tầng 3, 4, 11, 12.

	TT
	Số phòng
	Diện tích (m2)
	Mục đích sử dụng
	Ghi chú

	1
	302
	114
	Dịch vụ
	

	2
	304
	100
	Phòng làm việc, lớp học
	

	3
	306
	50
	Phòng làm việc, lớp học
	

	4
	401
	71
	Lớp học
	

	5
	402
	61
	Lớp học
	

	6
	403
	52
	Lớp học
	

	7
	404
	52
	Lớp học
	

	8
	405
	30
	Lớp học
	

	9
	406
	52
	Lớp học
	

	10
	407
	71
	Lớp học
	

	11
	408
	52
	Lớp học
	

	12
	410
	52
	Lớp học
	

	13
	412
	52
	Lớp học
	

	14
	414
	61
	Lớp học
	

	15
	1107
	25
	Phòng làm việc, lớp học
	

	16
	1109
	25
	Phòng làm việc
	

	17
	1111
	40
	Phòng làm việc
	

	18
	1112
	30
	Phòng làm việc, lớp học
	

	19
	1114
	30
	Phòng làm việc, lớp học
	

	20
	1116
	30
	Phòng làm việc, lớp học
	

	21
	1120
	30
	Phòng làm việc, lớp học
	

	22
	1122
	30
	Phòng làm việc, lớp học
	

	23
	1124
	30
	Phòng làm việc, lớp học
	

	24
	1126
	30
	Phòng làm việc, lớp học
	

	25
	1128
	30
	Phòng làm việc, lớp học
	

	26
	1201
	35
	Phòng làm việc
	

	27
	1202
	30
	Phòng làm việc
	

	28
	1203
	35
	Phòng làm việc
	

	29
	1204
	35
	Phòng làm việc
	

	30
	1208
	56
	Phòng làm việc
	

	31
	1210
	35
	Phòng chuyên gia
	

	32
	1212
	30
	Phòng chuyên gia
	

	33
	1205
	40
	Phòng chuyên gia
	


2. Địa chỉ cơ sở 2: 270 Nguyễn Trọng Tuyển, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

- Vị trí thẩm định giá: Tầng 4, 6, 11

	TT
	Số phòng
	Diện tích (m2)
	Mục đích sử dụng
	Ghi chú

	1
	401
	49
	Phòng làm việc, lớp học
	

	2
	402
	46
	Phòng làm việc, lớp học
	

	3
	403
	46
	Phòng làm việc, lớp học
	

	4
	404
	92
	Phòng làm việc, lớp học
	

	5
	405
	46
	Phòng làm việc, lớp học
	

	6
	406
	91
	Phòng làm việc, lớp học
	

	7
	601
	68
	Phòng làm việc, lớp học
	

	8
	602
	69
	Phòng làm việc, lớp học
	

	9
	603
	69
	Phòng làm việc, lớp học
	

	10
	604
	138
	Phòng làm việc, lớp học
	

	11
	1101
	72
	Dịch vụ, phòng làm việc
	

	12
	1102
	285
	Dịch vụ, phòng làm việc
	

	13
	1103
	70
	Dịch vụ, phòng làm việc
	


Giá trên đã bao gồm thuế VAT, các loại phí, lệ phí phải nộp khác (nếu có) theo quy định hiện hành của pháp luật.

      Báo giá có hiệu lực trong vòng 60 ngày.
      Các điều kiện khác kèm theo (nếu có).

      Trân trọng./.
	
	ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ

(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên, đóng dấu)


